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I. MÔN TOÁN 

1. Ma trận đề môn Toán đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức

	Tên nội dung các mạch kiến thức
	Các mức độ nhận thức

	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)
	Mức 4
(Vận dụng 
nâng cao)

	1. Số học
và các phép tính

	- Nhận biết phân số thập phân, hỗn số, số thập phân; cấu tạo của hỗn số, số  thập phân và hàng của số thập phân, giá trị của các chữ số trong số thập phân.
- Nhận biết được cách đọc, viết số thập phân. 
- Nhận biết số thập phân bằng nhau.
- Nhận biết các phép tính và kĩ thuật cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
- Nhận biết một số tính chất của phép cộng, phép nhân STP.

- Nhận biết được kĩ thuật nhân, chia nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000, ... và nhân, chia nhẩm số thập phân với 0,1 ; 0,01; 0,001, ....
- Nhận biết biểu đồ hình quạt.
	- Phân tích được cấu tạo của STP và so sánh được các  hỗn số, số thập phân 

- Thực hiện được các phép cộng, trừ, nhân, chia phân số, hỗn số và STP.

- Biết cách nhân nhẩm, chia nhẩm số thập phân với 10; 100; 1000;…; 0,1; 0,01; 0,001;…. 

- Chuyển phân số thành hỗn số, chuyển hỗn số thành phân số và STP.
- Tìm được các số thập phân bằng nhau.
- Biết cách đọc biểu đồ hình quạt.

- Hiểu ý nghĩa của tỉ số phần trăm. Viết được phân số thành tỉ số phần trăm và biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số, 
	- Tìm 1 thành phần chưa biết trong các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số, hỗn số và STP.
- Tính giá trị của biểu thức với các là phân số, hỗn số, STP.


	-  Vận dụng các tính chất cơ bản của các phép tính với phân sô, STP để tính nhanh giá trị biểu thức với phân số, hỗn số.
-  Vận dụng các tính chất cơ bản của các phép tính với STP;  vận dụng cách nhân, chia nhẩm STP với 10; 100; 1000; ...; 0,1; 0,01; 0,001; .... để tính nhanh giá trị biểu thức với STP.

 

	2. Đại lượng
và đo đại lượng

	- Nhận biết được tên gọi, kí hiệu của một số đơn vị đo diện tích: đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông, mi-li-mét vuông và héc-ta.
- Nhận biết được cách gọi tên, kí hiệu của một số đơn vị đo thể tích: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối và các đơn vị đo thời gian. 

- Nhận biết cách đọc, viết các đơn vị đo diện tích: đề-ca-mét vuông, héc -tô - mét vuông, mi-li-mét vuông và héc-ta; các đơn vị đo thể tích: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối; và các đơn vị đo thời gian. 

- Nhận biết được mối quan hệ giữa các đơn vị đo trong bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích; mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian, đơn vị đo thể tích (xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối).
	- Cộng trừ , nhân chia số đo thời gian.

- Chuyển đổi được các đơn vị đo đã học trong bảng đơn vị đo độ dài;  khối lượng; diện tích;   thể tích liên quan đến xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối và các đơn vị đo thời gian.
- So sánh các số đo độ dài;  khối lượng; diện tích; thể tích liên quan đến xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối và so sánh các số đo thời gian.
- Viết các số đo đại lượng, độ dài, khối lượng, thời gian và các đơn vị đo thể tích xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối dưới dạng số thập phân.


	- Thực hiện các phép tính với số đo đại lượng (độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, thời gian).
- Sắp xếp được các số đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, thời gian theo thứ tự cho trước.
- Vận dụng đổi các số đo vào giải toán.


	- Vận dụng việc chuyển đổi các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích và đơn vị đo thời gian để xử lý các tình huống trong thực tế.



	3. Yếu tố hình học.

	- Nhận biết một số hình đã học (hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình lập phương, hình hộp chữ nhật).

- Nhận biết được đường cao trong tam giác, hình thang; nhận biết được các mặt của HHCN, HLP và nhận biết được bán kính, đường kính của hình tròn.

- Nhận biết được quy tắc, công thức tính chu vi, diện tích một số hình đã học (hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình tròn);  quy tắc, công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương, hình hộp chữ nhật.
	- Biết đặc điểm của một số hình đã học (hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình lập phương, hình hộp chữ nhật) và nhận dạng được các hình đó ở các tình huống khác nhau.

- Biết thế nào là thể tích của một hình. 

- Biết cách tính chu vi, diện tích một số hình : hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình tròn;  cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật.
	- Vận dụng quy tắc để tính được chu vi, diện tích một số hình: hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình tròn và tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương, hình hộp chữ nhật cũng như việc  tìm các yếu tố của hình.
	- Tính được chu vi, diện tích của một hình phức tạp (hình được phối hợp bởi nhiều hình cơ bản khác nhau).

- Vận dụng cách tính chu vi, diện tích của một số hình: hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình tròn; cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương, hình hộp chữ nhật trong thực tế (Tính chu vi, diện tích mảnh đất trên thực tế, tính diện tích phần tô đậm của một hình, diện tích quét sơn, quét vôi, kính, bìa; tính thể tích của hòn đá, hòn gạch thả trong bể nước…)

	4. Giải toán có lời văn






	- Nhận biết được các bài toán  về: Tổng - Hiệu, Tổng - Tỉ, Hiệu - Tỉ, toán TBC, toán về quan hệ tỉ lệ và toán chuyển động
- Nhận biết được tổng, hiệu, tỉ số trong các bài toán  Tổng - Hiệu, Tổng - Tỉ, Hiệu - Tỉ; nhận biết  mối quan hệ tỉ lệ giữa hai đại lượng trong bài toán có quan hệ tỉ lệ và nhận biết được các đơn vị quãng đường, vận tốc, thời gian trong toán chuyển động.

- Nhận biết các dạng toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số; Tìm một số phần trăm của một số 
- Nhận biết được công thức, quy tắc tính vận tốc, quãng đường, thời gian trong toán chuyển động đều.
	- Nắm được các bước giải bài toán Tổng - Hiệu, Tổng - Tỉ, Hiệu - Tỉ, toán TBC, toán về quan hệ tỉ lệ. 
- Biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số; tìm một số phần trăm của một số và tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.
- Biết vận dụng công thức, quy tắc tính vận tốc, quãng đường, thời gian trong toán chuyển động đều để giải quyết các bài toán về chuyển động dạng cơ bản.
	- Biết giải và trình bày bài giải dạng toán Tổng - Hiệu; Tổng - Tỉ; Hiệu - Tỉ; toán TBC; toán liên quan đến tỉ lệ; toán về tìm tỉ số phần trăm của hai số, tìm một số phần trăm của một số, 
- Biết giải và trình bày bài giải các bài toán liên quan đến hình học.
- Biết vận dụng công thức, quy tắc tính vận tốc, quãng đường, thời gian trong toán chuyển động đều để giải quyết các bài toán có một chuyển động.
	- Vận dụng giải các bài toán có liên quan đến tỉ lệ, tỉ số phần trăm và các bài toán liên quan đến hình học trong thực tế.

- Ứng dụng  tìm tỉ số phần trăm trong cuộc sống.
- Biết vận dụng các công thức, quy tắc tính vận tốc, quãng đường, thời gian trong toán chuyển động đều để giải quyết các bài toán chuyển động trong thực tế cuộc sống (tính được thời điểm xuất phát, thời điểm kết thúc của một chuyển động .


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.
	Mạch kiến thức
	Số câu,
câu số,
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học 
	Số câu
	1
	
	0,5
	2
	
	
	
	1
	1,5
	3

	
	Câu số
	Câu 1
	
	Câu 3b
	Bài 1,2
	
	
	
	Bài 4
	
	

	
	Số điểm
	1 điểm 
	
	0,5 điểm
	3 điểm
	
	
	
	1 điểm
	1,5 điểm
	4 điểm

	2. Đại lượng và đo đại lượng.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	Câu 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1 điểm
	

	3. Yếu tố hình học.
	Số câu
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	
	Câu số
	
	
	Câu 3a
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5 điểm
	
	
	
	
	
	0,5 điểm
	

	4. Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	1
	2

	
	Câu số
	
	
	
	Bài 3
	
	Bài 4
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1 điểm
	
	2 điểm
	
	
	
	3 điểm 

	Tổng số câu
	2 câu
	 4 câu
	1 câu
	1 câu
	3 
	5

	Tổng số điểm
	2 điểm
	5 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	3 điểm
	7 điểm

	Tỉ lệ %
	20%
	50%
	20%
	10%
	30%
	70%


II. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Ma trận đề môn Tiếng Việt đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức
	Tên nội dung, các mạch kiến thức
	CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)
	Mức 4
(Vận dụng

nâng cao)

	Kiểm  tra đọc
	Đọc-hiểu
	- Nhận biết các hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong văn bản.

- Một số từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt thông dụng) thuộc các chủ điểm đã học: Việt Nam - Tổ quốc em, Cánh chim hòa bình, Con người với thiên nhiên, Giữ lấy màu xanh, Vì hạnh phúc con người, Người công dân, Vì cuộc sống thanh bình, Nam và nữ, Những chủ nhân tương lai. 

- Nhớ và nhắc lại được khái niệm về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, đại từ xưng hô và quan hệ từ, câu đơn, câu ghép.
- Nhận biết các kiểu câu kể; câu có đại từ xưng hô, quan hệ từ; câu có sử dụng và câu đơn, câu ghép, cách nối các vế trong câu ghép, cách liên kết các câu trong một đoạn văn.

	- Hiểu ND văn bản và trả lời được các câu hỏi về nội dung văn bản. 

- Hiểu ý nghĩa của văn bản 

- Giải thích được một số chi tiết trong văn bản bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ văn bản.

- Nêu được các biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong văn bản.
- Hiểu nghĩa một số từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt thông dụng) thuộc các chủ điểm đã học: Việt Nam -Tổ quốc em, Cánh chim hòa bình, Con người với thiên nhiên, Giữ lấy màu xanh, Vì hạnh phúc con người, Người công dân, Vì cuộc sống thanh bình, Nam và nữ, và tìm được các từ ngữ thuộc chủ điểm đó

- Hiểu tác dụng của dấu chấm, chấm hỏi, chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm.

- Tìm được các từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa với những từ cho trước.

- Xác định được nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa.

- Xác định được đại từ xưng hô, quan hệ từ, danh từ, động từ, tính từ và câu đơn, câu ghép.
-  Hiểu được tác dụng của quan hệ từ trong câu ghép, tác dụng của việc liên kết các câu trong một đoạn văn.
- Xác định được các vế của câu ghép, cách nối các vế trong câu ghép, phân tích được cấu tạo của câu đơn, câu ghép.
	- Nhận xét, giải thích được một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong văn bản.

- Nêu được hình ảnh yêu thích trong văn bản và giải thích được vì sao thích hình ảnh đó.

 - Sử dụng được các từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt thông dụng) thuộc các chủ điểm đã học trong đặt câu, viết văn .

- Biết đặt câu với các từ  đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, đại từ xưng hô, quan hệ từ, danh từ, động từ và tính từ. Biết đặt  câu đơn, câu ghép. 
- Biết điền quan hệ từ, vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép.

- Viết đoạn văn, bài văn trong đó các câu được liên kết với nhau bằng cách lặp từ ngữ, thay thế từ ngữ và bằng từ ngữ nối. 


	- Liên hệ nội dung văn bản với thực tiễn để rút ra bài học.

- Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của các câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa; biết dùng biện pháp so sánh, nhân hóa để viết được câu văn hay.

- Biết thay thế các từ cho sẵn bằng những từ đồng nghĩa để câu văn có hình ảnh hơn.

- Vận dụng các từ ngữ thuộc chủ điểm đã học, các  đại từ xưng hô, quan hệ từ, danh từ, động từ và tính từ, ... để đặt câu đơn, câu ghép, viết đoạn văn theo yêu cầu.



	 Kiểm tra viết
	Chính tả.
	- Nghe viết đảm bảo tốc độ (100-115 chữ/15 phút)


	- Viết chữ rõ ràng, viết đúng cỡ chữ.


	- Viết đúng chính tả không sai quá 3 lỗi.


	- Viết đúng chính tả, đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày khoa học, chữ viết sạch đẹp. 

	
	Tập làm văn.
	- Viết đúng thể loại (văn tả cảnh, tả người, tả đồ vật, tả cây cối, tả con vật và văn kể chuyện), đúng nội dung và có bố cục rõ ràng.
- Viết đúng thể thức của một chương trình hoạt động hay đoạn đối thoại.
	- Biết cách diễn đạt, dùng từ để miêu tả.

- Câu văn ngắn gọn, miêu tả đúng trình tự.
- Biết cách dùng từ để diễn đạt đúng thể thức của một chương trình hoạt động, đoạn đối thoại.
	- Câu văn ngắn gọn, rõ ý. Diễn ý chân  thực, tự nhiên.
- Câu văn ngắn gọn, rõ ý cần diễn đạt trong chương trình hoạt động và có đầy đủ tên nhân vật, lời thoại, gợi ý diễn xuất trong đoạn đối thoại.
	- Câu văn có hình ảnh, sinh động, giàu cảm xúc. Biết vận dụng các biện pháp nghệ thuật tu từ để miêu tả.
- Câu văn chân thực, làm rõ được diễn biến tâm lí của nhân vật.


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức môn Tiếng Việt.

	Tên nội dung các mạch kiến thức
	Số câu,

câu số,
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản
 (7điểm)
	Tìm hiểu nội dung (3 điểm)
	Số câu
	2 
	
	1
	
	1 
	
	
	1 
	4
	1

	
	
	Câu số
	C1; 2
	
	C3
	
	C4
	
	
	C8
	
	

	
	
	Số điểm
	2 đ 
	
	1 đ 
	
	1 đ
	
	
	1đ
	4đ
	1đ

	
	Kiến thức tiếng Việt 
(4 điểm)
	Số câu
	
	
	
	1
	0,5
	0,5 
	
	
	0,5
	1,5

	
	
	Câu số
	
	
	
	 C6
	C5
	C7
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1đ
	0,5đ
	0,5đ
	
	
	0,5đ
	1,5đ

	Tổng số câu
	
	2 câu
	2 câu
	2 câu
	1 câu
	4,5 câu
	3,5 câu

	Tổng số điểm
	
	2 điểm
	2 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	4,5 điểm
	2,5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	20%
	10%
	45%
	25%


III. MÔN KHOA HỌC 

1. Ma trận đề môn Khoa học đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức

	Tên các mạch kiến thức
	Các mức độ nhận thức 

	
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Thông hiểu)
	Mức 3

(Vận dụng)
	Mức 4

(Vận dụng 

nâng cao)

	1. Sự biến đổi của chất.
	- Nhận biết được 3 thể của chất và nhận biết được một số chất ở thể lỏng, thể rắn, thể khí.

- Nhận biết được hỗn hợp , dung dịch, sự biến đổi hóa học, sự biến đổi lý học.


	- Nêu được đặc điểm của từng chất (chất rắn, chất lỏng, chất khí) và điều kiện để một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.

- Phân biệt và nêu được ví dụ về một số chất ở thể lỏng, thể rắn, thể khí và một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.

- Phân biệt và nêu được ví dụ về một số hỗn hợp, dung dịch.

- Hiểu được vai trò của ánh sáng và nhiệt trong sự biến đổi hóa học
	- Biết cách tạo ra một số hỗn hợp, dung dịch.

- Biết cách tách các chất trong hỗn hợp, dung dịch (trường hợp đơn giản).

- Nêu được một số ví dụ về sự biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt và ánh sáng.
	- Ứng dụng việc tách các chất trong, hỗn hợp, dung dịch để giải quyết một số vấn đề đơn giản trong cuộc sống.

- Ứng dụng về sự biến đổi hóa học, sự biến đổi lí học để giải quyết một số vấn đề đơn giản trong cuộc sống.

	2. Sử dụng năng lượng.
	- Nhận biết các nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động con người và sự sống trên Trái Đất (năng lượng gió, năng lượng nước chảy, năng lương điện).


	- Hiểu được tác dụng của các nguồn cung cấp năng lượng trong đời sống và sản xuất.

- Nêu được nguồn năng lượng sạch; một số biện pháp phòng, chống cháy, bỏng, ô nhiễm khi sử dụng năng lượng.

- Nêu được cách sử dụng an toàn và tiết kiệm của năng lượng điện, năng lượng chất đốt.
	- Giải thích được tại sao phải lắp thêm cầu chì vào mạch điện.

- Giải thích được tại sao dây điện được làm bằng đồng và tại sao người ta dùng chất dẻo để bọc dây điện.


	- Ứng dụng năng lượng Mặt Trời, gió, nước chảy, ... trong đời sống và sản xuất.

- Sử dụng và tuyên truyền, nhắc nhở mọi người sử dụng an toàn, tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng chất đốt. 

- Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản.

	3. Thực vật và động vật.
	- Nhận biết cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, sự sinh sản của thực vật có hoa.

- Nhận biết được cây con mọc lên từ đâu?

- Nhận biết được sự sinh sản của thực vật, động vật.


	- Hiểu được thế nào là  sự sinh sản và nêu được quá trình phát triển của Côn trùng, éch.
 - Nêu và phân biệt được đặc điểm và  quá trình phát triển của Côn trùng, ếch..

- Kể tên được một số bộ phận của  cây mẹ mà cây con có thể mọc lên.

- Kể tên được một số cây có thể mọc lên từ thân, cành, lá, rễ của cây mẹ.

- Kể tên được một số động vật đẻ trứng và đẻ con.

- Nêu được ví dụ về sự sinh sản, nuôi và dạy con của một số loài thú.
	- Vẽ sơ đồ về sự sinh sản của côn trùng hoặc ếch. 

- Nêu được cách tiêu diệt các loài côn trùng có hại cho sức khỏe và trồng trọt.

- Giải thích được vì sao chim non, hươu con, hổ con lại được bố mẹ nuôi dưỡng khi mới sinh ra.
	- Vận dụng một số kiến thức về sự sinh sản của động vật đẻ trứng trong việc tiêu diệt các con vật có hại trong việc bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của con người.
- Liên hệ việc làm của bản thân về việc bảo vệ động vật quý hiếm.



	4. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	- Nhận biết được các loại môi trường, các thành phần của môi trường.

- Thế nào là tài nguyên thiên nhiên, thành phần của môi trường.

- Nhận biết một số tài nguyên thiên nhiên.


	- Hiểu được vai trò của môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống con người. 

	- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

 - Phân biệt được những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường.


	- Nêu được một số hiểu biết về tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

- Phân tích được vì sao phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Liên hệ thực tế về việc đã làm để bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.

	Mạch kiến thức                                                                                                    
	Số câu

Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Sự biến đổi của chất
	Số câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	
	
	2
	1

	
	Câu số
	Câu 1
	
	Câu 2
	
	
	Câu 7
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1 điểm
	
	1 điểm
	
	
	1 điểm
	
	
	2
	1

	2. Sử dụng năng lượng.
	Số câu
	1 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	Câu 3
	
	
	Câu 8
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1 điểm
	
	
	1 đ
	
	
	
	
	
	1

	3. Thực vật và động vật.
	Số câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	
	
	2
	2

	
	Câu số
	Câu 4 
	
	Câu 5
	
	
	Câu 9 
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1 điểm
	
	1 điểm
	
	
	1 điểm
	
	
	2
	2

	4. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	Số câu
	
	
	
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	2
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	Câu 6
	
	
	Câu 10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1 đ
	
	
	1 điểm
	2
	2

	Tổng số câu
	
	3 câu
	3 câu
	3 câu
	1 câu
	6 câu
	4 câu

	Tổng số điểm
	
	3 điểm
	3 điểm
	3 điểm
	1 điểm
	6 đ
	4 đ

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%
	60%
	40%


IV. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

1. Ma trận đề môn Lịch sử - Địa lí đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức

	Tên các mạch kiến thức
	Các mức độ nhận thức

	
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Thông hiểu)
	Mức 3

(Vận dụng)
	Mức 4 (Vận dụng
 nâng cao)

	1. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống thựcdân Pháp.

(1945 - 1954)


	- Nhận biết chiến dịch Điện Biên Phủ được  chia làm mấy đợt tấn công, thời gian từng đợt và người chỉ huy trực tiếp chiến dịch Điện Biên Phủ.


	- Hiểu tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ  và vì sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.  

- Nêu được các đợt tấn công của chiến dịch Điện Biên Phủ và các phương tiện quan trọng nhất phục vụ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
	 - Nêu được ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

	- Viết được  câu thơ hoặc kể được một số tấm gương hy sinh anh dũng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

	2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước.

(1954 - 1975)
	- Nhận biết được ranh giới phân chia tạm thời giữa hai miền Nam - Bắc của đất nước ta sau Hiệp định Giơ - ne - vơ.

- Nhận biết được nơi nào phong trào “Đồng khởi” diễn ra mạnh mẽ nhất.

- Nhận biết thời gian Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn và vị thế của đường Trường Sơn.

- Nhận biết được thời điểm diễn ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và một số địa điểm mà quân và dân miền Nam tấn công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968..

- Nhận biết được thời gian, địa điểm diễn ra Lễ kí kết Hiệp định Pa – ri.
- Nhận biết được thời gian diễn ra và kết thúc cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 và nhận biết được tên trận đánh tiêu biểu của cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975.
	- Hiểu được nội dung cơ bản Hiệp định Giơ -ne - vơ và âm mưu của đế quốc Mĩ sau Hiệp định Giơ - ne - vơ cũng như mong ước của nhân dân ta về việc kí Hiệp định Giơ -ne - vơ.

- Hiểu được hoàn cảnh bùng nổ phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam.

- Hiểu được lí do vì sao Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn và vì sao đường Trường Sơn. được mở qua dãy núi Trường Sơn.

- Hiểu được tại sao Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri và nêu được những điều khoản chính trong Hiệp định Pa – ri.


	- Giải thích được vì sao sau Hiệp định Giơ - ne - vơ, nhân dân ta đau nỗi đau chia cắt.

- Nêu được ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” của nhân dân tỉnh Bến Tre.

- Nêu được tầm quan trọng của đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.

- Kể tên được một số tấm gương anh dũng trên đường Trường Sơn.

- Kể được diễn biến 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại của quân và dân Hà Nội.

- Nêu được kết quả và ‎ ý ‎nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa – ri.
- Nêu được ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh.
	- Kể  được một số câu chuyện về tấm gương anh dũng trên đường Trường Sơn.

- Nêu nhận định về cuộc Tổng tiến công của quân và dân miền Nam vào Tết Mậu Thân 1968.
- So sánh chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với các chiến thắng khác trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ đất nước của nhân dân ta.

	3. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước
 (từ 1975 đến nay)
	- Nhận biết được ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội chung trong cả nước và thời gian, địa điểm xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình. 
	- Nêu được quyết định của kì họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI.

-  Hiểu được ai là người tham gia xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình và tinh thần làm việc của họ khi xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình.
	- Nêu được kết quả,  ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trên cả nước ngày 25-4-1976.

- Nêu được những đóng góp của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.
	- Giảì thích được vì sao ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta. 
- Kể tên một số nhà máy thủy điện mà em biết.

	3. Địa lí Việt Nam

	- Nhận biết được vị trí địa lí, giới hạn của đất nước ta trên bản đồ. 

- Nhận biết tên một số đảo, quần đảo; một số dãy núi, đồng bằng lớn, một số loại khoáng sản, một số sông chính, một số điểm du lịch, bãi tắm nổi tiếng, một số dân tộc ít người, một số cảng biển, sân bay quốc tế của nước ta.

- Nhận biết được ranh giới khí hậu giữa hai miền Nam - Bắc.
- Nhận biết được một số loại đất và rừng chính ở nước ta.
- Nhận biết số dân, sự gia tăng dân số nước ta

- Nhận biết được một số cây trồng chủ yếu, một số ngành công nghiệp và sản phẩm của các ngành công nghiệp đó của đất nước ta.

- Nhận biết được một số hoạt động thương mại và du lịch của đất nước ta.
	- Mô tả được sơ lược vị trí địa lí, hình dạng của nước ta.

- Nêu được diện tích của lãnh thổ Việt Nam, những thuận lợi do vị trí địa lí mang lại cho nước ta.

- Nêu được một số đặc điểm chính của địa hình, khoáng sản, khí hậu nhiệt đới gió mùa, sông ngòi và vùng biển nước ta.

- Nêu được vai trò của sông ngòi, vai trò của biển, đất, rừng đối với đời sống và sản xuất của nước ta.
- Nêu được một số đặc điểm của đất phe-ra-lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn và đặc điểm của cây trồng nước ta..

- Nêu được một số hậu quả của việc gia tăng dân số nhanh.

- Nêu được đặc điểm của mật độ dân số và sự phân bố dân cư của nước ta và một số đặc điểm của một số dân tộc trên đất nước ta. 
- Kể tên được một số hoạt động chính của ngành nông nghiệp, công nghiệp.
	- Nêu được một cách sơ giản mối quan hệ địa lí giữa địa hình và khí hậu; giữa khí hậu và sông ngòi nước ta.

- Giải thích được vì sao  phần lớn các dãy núi ở nước ta có hướng tây bắc - đông nam.

- So sánh và nêu được sự khác nhau của khí hậu giữa hai miền Nam - Bắc.

- Nêu được ảnh hưởng của khí hậu, sông ngòi đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta.

- Nêu được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên biển, sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất, rừng một cách hợp lí.

- Nêu được biện pháp bảo vệ tài nguyên biển, tài nguyên rừng.

- Nêu được sự cần thiết của kế hoạch hóa gia đình.

- Điều kiện để hình thành khu công nghiệp.

- Hiểu được vì sao đồng bằng là những nơi trồng lúa rất tốt và thường tập trung dân cư đông đúc.
- Nêu được điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Kể tên một số địa điểm du lịch của địa phương và trên cả nước.
	- Nêu hiểu biết của bản thân về sự gia tăng dân số của nước ta hiện nay và biện pháp để giảm tốc độ gia tăng dân số, biện pháp khắc phục tình trạng mất cân đối phân bố dân cư giữa các vùng, miền.

- Giải thích được vì sao những năm gần đây tốc độ tăng dân số nước ta giảm dần. 

- Thực hiện tuyên truyền về chính sách KHHGĐ.

- Thể hiện ý thức tôn trọng, đoàn kết các dân tộc.

- Đánh giá được thực trạng rừng nước ta hiện nay và chính sách bảo vệ rừng của Nhà nước.

	4. Địa lý thế giới.
	- Nhận biết được tên các châu lục, đại dương trên thế giới và tên các nước láng giềng của Việt Nam.

- Nhận biết được vị trí địa lí, giới hạn, độ lớn của các châu lục 
- Nhận biết được tên  một số dãy núi cao, một số đồng bằng lớn, một số cảnh thiên nhiên và khí hậu đặc trưng ở từng châu lục.
	- Nêu được  đặc điểm về địa hình, khí hậu, dân cư, hoạt động kinh tế của các châu lục.


	- So sánh được diện tích, dân số của các châu lục trên thế giới; 

- Giải thích được  vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo, vì sao người Bắc Á có nước da sáng màu còn người Nam Á lại có nước da sẫm màu,.... 

- Giải thích được vì sao dân cư châu Mĩ có nhiều thành phần, nhiều màu da, vì sao người dân châu Phi lại có nước da đen.
	- Nêu được một số hiểu biết về thiên nhiên hoặc nêu được một số hiểu biết về một quốc gia thuộc các châu lục đã học.

- Giới thiệu một cảnh đẹp ở một châu lục đã học.


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.
	Mạch kiến thức
	Số câu

Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

(1945 - 1954)
	Số câu
	1câu
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	Câu 1
	
	Câu 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	1 điểm
	
	
	
	
	
	
	

	2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước.

(1954 - 1975).
	Số câu
	1 câu
	
	
	
	
	1câu
	
	
	
	

	
	Câu số
	Câu 3
	
	
	
	
	Câu 5
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1 điểm
	
	
	
	
	1,5 điểm
	
	
	
	

	3. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước
(từ 1975 đến nay).
	Số câu
	
	
	
	1câu
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	Câu 4
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1 điểm
	
	
	
	
	
	

	4. Địa lí Việt Nam; Địa lí thế giới.


	Số câu
	2 câu
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	
	1câu
	
	

	
	Câu số
	Câu 6;7
	
	Câu 8
	
	
	Câu 9
	
	Câu 10
	
	

	
	Số điểm
	1,5 điểm
	
	1 điểm
	
	
	1,5 điểm
	
	1 điểm
	
	

	Tổng số câu
	
	3 câu
	3 câu
	3 câu
	1 câu
	6câu
	4 câu

	Tổng số điểm
	
	3 điểm
	3 điểm
	3 điểm
	1 điểm
	6 đ
	4 đ

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%
	60%
	40%


V. TIN HỌC

1. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.
	Chủ đề
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3
	Mức 4

	1. Khám phá máy tính
	- Nhận biết được các bộ phận của máy vi tính. 

- Nhận diện được tên của một địa chỉ thư điện tử
	- Phân biệt được các bộ phận của máy vi tính và biết được tính năng cơ bản của nó

- Phân biệt tệp và thư mục

- Biết cách tạo tệp và thư mục để hỗ trợ học tập và lưu trữ.

- Biết cách đặt tên cho 1 địa chỉ thư điện tử
	
	

	2. Soạn thảo văn bản

	- Nhận biết cách mở và đóng phần mềm soạn thảo Word.

- Biết đổi tên thư mục.

- Nhận diện được các biểu tượng để căn chỉnh, chèn hình ảnh, hình có sẵn và bảng biểu.


	- Kể tên được các biểu tượng căn chỉnh, chèn hình ảnh…

- Biết cách căn và định dạng cho đoạn văn, văn bản.

- Biết cách chèn các hình ảnh, hình có sẵn và bảng biểu

- Biết cách dạng các loại kiểu chữ và font chữ…
	- Tạo và hoàn chỉnh được 1 văn bản

- Chèn được hình ảnh vào văn bản theo yêu cầu
	- Thực hiện chèn và tạo được 1 bảng biểu theo yêu cầu cho sẵn

	3. Thiết kế bài trình chiếu
	- Biết cách mở và đóng phần mềm trình chiếu

- Biết chèn (thêm) đối tượng.
	- Thao tác và soạn được 1 nội dung trình chiếu
	- Chèn được hình ảnh và âm thanh vào bài trình chiếu
	- Thiết kế được bài trình chiếu hoàn chỉnh


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ %

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	1. Thiết kế bài trình chiếu
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	5%

	2. Thế giới Logo
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	5
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	3
	
	
	5
	50%

	3. Em học nhạc
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	1
	
	4
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0.5
	
	
	3
	0.5
	
	4,5
	45%

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	
	
	2
	1
	
	14
	

	
	Số điểm
	2
	
	1.5
	
	
	6
	0.5
	
	10
	100%

	
	Tỷ lệ %
	20%
	
	15%
	
	
	60%
	5%
	
	100%
	

	
	Tỷ lệ theo mức
	20%
	10%
	60%
	5%
	
	

	
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lí thuyết (15')
	8
	4
	40%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành (25')
	2
	6
	60%
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	            Văn Đẩu, ngày      tháng 4 năm 2024

            TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                     Nguyễn Thị Thu Hiền


	
	
	

	
	
	


